TRƯỜNG THCS ĐÔNG TÂY HƯNG  
                                   BÀI 9 HÒA ĐIỆU VỚI TỰ NHIÊN       
                                  TIẾT 118; THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
CƯỚC CHÚ 
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
Cước chú và tài liệu tham khảo
2. Năng lực 
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực đặc thù
- HS nhận biết được đặc điểm, chức năng của cước chú và vị trí đặt cước chú.
- HS nhận biết được ý nghĩa, tác dụng của tài liệu tham khảo và cách sử dụng tài liệu tham khảo trong VB.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ và có trách nhiệm với việc học
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- PHT số 1
- Tranh ảnh 
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền về mạch lạc trong văn bản 
b. Nội dung: Hs trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:                       
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
(1) GV yêu cầu hs mở một trang bất kì trong văn bản “Lễ rửa làng của người Lô Lô” (trong bài soạn lất trang 85)  và hỏi Hs: Em hiểu thế nào là “Định kì” và “linh nghiệm”
(2) Em hãy mở SGK trang 85 để hiểu về ý nghĩa của 2 từ “Định kì” và “linh nghiệm”. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV dẫn dắt vào bài học: “Định kì” và “linh nghiệm” được gọi là cước chú. Vậy cước chú có vai trò như thế nào? Cách trình bày cước chú ra sao? Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu ở tiết Thực hành TV hôm nay. 

	- Gợi ý:
“Định kì”: là khoảng thời gian tương đối cố định đánh dấu sự lặp lại đều đặn của một hoạt động hoặc hiện tượng, sự kiện nào đó.
“Linh nghiệm”: có hiệu quả, có hiệu lực thấy rõ, như nhờ một tác động lạ lùng, bí ẩn nào đó. 


B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Tìm hiểu tri thức tiếng Việt
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được cách ghi cước chú và thao tác trích dẫn tài liệu tham khảo
b) Nội dung: GV trình bày vấn đề
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV -–HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv chuyển giao nhiệm vụ
Gv phát PHT số 1, Hs hoàn thiện phiếu theo nhóm đôi (Điền từ còn thiếu vào chỗ trống)
	1. Cách ghi cước chú
- Đánh dấu..., nội dung cần cước chú bằng ...hoặc ...
- Ở ... hoặc ... , lần lượt chú thích về từng từ ngữ hay ... đã được đánh dấu để tạo thành một ... hoàn chỉnh gồm các thành phần: ... đánh dấu đối tượng; dấu hai chấm; nội dung giải thích
2. Thao tác trích dẫn tài liệu tham khảo
- Đặt trong dấu ... đoạn trích dẫn nguyên văn một ý kiến, nhận định nào đó.
- Nêu thông tin về họ, tên tác giả của ý kiến,  ... được trích dẫn (có thể đặt trước hoặc sau đoạn trích dẫn)
- Ghi đầy đủ  ... được trích dẫn cùng nơi xuất bản,  ... xuất bản vào vị trí thích hợp (ghi như một cước chú; ghi ngay sau đoạn trích dẫn; ghi ở phần cuối văn bản trong mục Tài liệu tham khảo).



- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- GV quan sát, hỗ trợ
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Tri thức tiếng Việt
1. Cách ghi cước chú
- Đánh dấu từ ngữ, nội dung cần cước chú bằng chữ số hoặc dấu hoa thị
- Ở chân trang hoặc cuối văn bản, lần lượt chú thích về từng từ ngữ hay nội dung đã được đánh dấu để tạo thành một cước chú hoàn chỉnh gồm các thành phần: kí hiệu đánh dấu đối tượng; dấu hau chấm; nội dung giải thích
2. Thao tác trích dẫn tài liệu tham khảo
- Đặt trong dất ngoặc kép đoạn trích dẫn nguyên văn một ý kiến, nhận định nào đó.
- Nêu thông tin về họ, tên tác giả của ý kiến, nhận định được trích dẫn (có thể đặt trước hoặc sau đoạn trích dẫn)
- Ghi đầy đủ tên tài liệu được trích dẫn cùng nơi xuất bản, thời gian xuất bản vào vị trí thích hợp (ghi như một cước chú; ghi ngay sau đoạn trích dẫn; ghi ở phần cuối văn bản trong mục Tài liệu tham khảo).


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: 
- HS nhận biết được đặc điểm, chức năng của cước chú và vị trí đặt cước chú.
- HS nhận biết được ý nghĩa, tác dụng của tài liệu tham khảo và cách sử dụng tài liệu tham khảo trong VB.
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Nội dung trả lời của các bài tập
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ: 
Hs làm lần lượt 7 bài trong sgk
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận
- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung 
	II. Luyện tập
Câu 1: 
	Từ ngữ được giải thích nghĩa
	Đối tượng được cung cấp thông tin về xuất xứ
	Sự vật, hiện tượng được miêu tả, giải thích

	- Thái cực
- Đồng nhất
- Cực đoan
	- Ảnh của Quốc Trung
- Ảnh của China News, báo điện tử Thế giới và Việt Nam đăng lại ngày 21/8/2020
	- Min-nét-xô-ta
- Dòng hải lưu
- Nước trồi


Câu 2 
	Các thành phần của cước chú
	Vị trí đặt cước chú
	Nội dung cước chú
	Ngôn ngữ của cước chú

	- Kí hiệu đánh dấu đối tượng được chú thích
- Kí hiệu đánh dấu đối tượng được chú thích
- Kí hiệu đánh dấu đối tượng được chú thích
	- Chân trang
- Chân trang
 
 
- Chân trang
	- Giải thích nghĩa của từ ngữ
- Giải thích nghĩa của sự vật
- Giải thích nghĩa của hiện tượng
	- Ngắn gọn
- Ngắn, dễ đọc
- Ngắn, dễ hiểu


Câu 3 
- Theo em, cần có thêm cước chú cho: “truyện khoa học viễn tưởng”, “chu kì tuần hoàn của nước”, “kỉ lục”
- Lí do: có thể nhiều người vẫn chưa biết nghĩa của những từ ngữ này
Câu 4 
- Truyện khoa học viễn tưởng là một thể loại tiểu thuyết hư cấu mang các yếu tố khoa học. Nó còn được gọi là "văn học về ý tưởng" và thường khám phá hoặc dự đoán những hệ quả, hậu quả tiềm tàng của những đổi mới trong khoa học, xã hội và công nghệ.
Câu 5 
- Ông đã trích dẫn tài liệu tham khảo để làm dẫn chứng xác thực hơn cho bài viết
- Nhờ đó, tạo được sự tin cậy, thuyết phục được người đọc về vấn tác giả nêu ra
Câu 6 
- Theo em, sự khác nhau là:
+ Tác giả Thô-mát L. Phrít-man thì ghi nguồn tài liệu tham khảo ở ngay các đoạn có thông tin được trích dẫn
+ Còn trong ví dụ thì nguồn tài liệu tham khảo lại được trích dẫn lại được để ở riêng một phần khác
- Trong hai cách ghi đó, cách ghi nguồn tài liệu tham khảo ở riêng một phần khác, thường là ở cuối sách, được sử dụng phổ biến hơn trên sách báo hiện nay.
Câu 7
	STT
	Thông tin được viện dẫn và tài liệu tham khảo đã sử dụng
	Tác dụng của việc viện dẫn thông tin và sử dụng tài liệu tham khảo

	1
	- Giải thích cụm từ “Sự bất thường của Trái Đất”
(Tài liệu tham khảo: Hân-tơ Lo-vin)
	- Tăng tính xác thực cho thông tin

	2
	- Thuật ngữ “sự nóng lên của Trái Đất” là một sự nhầm lẫn
(Tài liệu tham khảo: Giôn Hô-đơ-rơn)
	-Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin

	3
	- Nói về sự bất thường của Trái Đất
(Tài liệu tham khảo: Trang CNN. Com (ngày 07/8/2007)
	-Tăng tính dễ hiểu, xác thực cho thông tin






D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi, trả lời và trao đổi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ
Viết một đoạn văn về chủ đề Môi trường, trong đó có sử dụng ít nhất một cước chú
(Lưu ý: Ghi cước chú đúng cách thức)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ 
- Gv quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV tổ chức hoạt động: thu sản phẩm, đọc lướt sản phẩm 
 Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv nhận xét, bổ sung những điều học sinh chưa chắn chắn
	Gợi ý:
      Trái Đất giờ đây đang hứng chịu những hiểm họa* khôn lường do biến đổi khí hậu  mà  con người gây ra. Vì thế, việc bảo vệ môi trường là việc làm vô cùng cần thiết của toàn nhân loại. Việc làm để bảo vệ môi trường là: bỏ rác vào thùng, dọn dẹp vệ sinh nơi, phải trồng cây xanh, hạn chế khí thải từ các nhà máy, hạn chế sử dụng năng lượng không tái chế và sử dụng những nguồn năng lượng sạch... Ngoài ra, chúng ta cần phải nâng cao ý thức của chính bản thân mình trong việc bảo vệ môi trường và đồng thời tham gia các hoạt động như Mùa hè Xanh, Giờ Trái Đất,... Có như vậy, Trái Đất- ngôi nhà chung của chúng ta mới trở nên xanh sạch đẹp.
(*) Hiểm họa: Tai nạn gây ra chết chóc




IV. Phụ lục



